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I. Phần trắc nghiệm 
Câu 1: Yếu tố nào là quan trọng nhất để tiến hành các cuộc phát kiến địa lý?
A. Sản xuất phát triển, nhu cầu về nguyên liệu, vàng bạc, thị trường tăng cao.
B. Khoa học kĩ thuật hàng hải có bước tiến đáng kể.

C. Con đường buôn bán giữa phương Đông và châu Âu bị độc chiếm.

D. Quý tộc châu Âu thèm khát nguồn nguyên liệu phương Đông.

Câu 2: Hệ quả lớn nhất của các cuộc phát kiến địa lý là gì?

A. Có hiểu biết đúng về trái đất, tìm ra vùng đất mới, dân tộc mới, con đường mới.

B. Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các châu lục.

C. Phạm vi buôn bán được mở rộng, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ra đời.

D. Mang lại nhiều vàng bạc, châu báu cho người phương Tây.

Câu 3: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách của vương triều Mô-gôn (1526 – 1707) dưới thời vua A-cơ-ba?

A. Áp đặt Hồi giáo vào cư dân theo Phật giáo và Hinđu giáo.

B. Tự dành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị chính trị.

C. Những người không theo đạo Hồi, phải nộp “thuế ngoại đạo”.
D. Xây dựng khối hòa hợp dân tộc, hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo.

Câu 4: Trong thế kỉ XIII, do sự tấn công của người Mông Cổ, một bộ phận người Thái di cư ồ ạt xuống phía nam, định cư ở lưu vực sông Mê Nam lập nên vương quốc

A. Xiêm.


B. Su-khô-thay.

C. Mi-an-ma.

D. Lan xang.

Câu 5: Trong khoảng nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII là thời kì nào của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á?

A. Hình thành.

B. Phát triển.


C. Suy thoái.

D. Bị chia cắt.


Câu 6: Công trình kiến trúc Phật giáo nào sau đây là của Vương quốc Lào thời phong kiến?

A. Đền tháp Bô-rô-bu-đua.
B. Chùa Vàng.

C. Thạt Luổng.



D. Ăng-co Vát.

Câu 7: Đến thế kỉ XII, tôn giáo nào đã có ảnh hưởng lớn đến Vương quốc Cam-pu-chia?

A. Thiên chúa giáo.

B. Hin-đu giáo.

C. Hồi giáo.

D. Phật giáo Đại thừa.

Câu 8: Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản của thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu là gì?

A. Thành thị.


B. Lãnh địa.


C. Thương hội.
D. Phường hội.

Câu 9: Cư dân cổ đại ở quốc gia nào đã thấy Trái Đất không phải như cái đĩa mà như hình quả cầu tròn?

A. Trung Quốc.

B. Rô-ma.


C. Ai Cập.

D. Hi Lạp.

Câu 10: Bốn phát minh quan trọng: giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng là những cống hiến của quốc gia nào cho nền văn minh thế giới?
A. Ai Cập.


B. Lưỡng Hà.


C. Trung Quốc.
D. Ấn Độ.

Câu 11: Cuối thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á là

A. chế độ phong kiến khủng hoảng suy vong.

B. chế độ phong kiến phát triển mạnh.

C. sự bùng phát của các cuộc khởi nghĩa nông dân.

D. sự chia rẽ về sắc tộc và tôn giáo của các quốc gia trong khu vực.

Câu 12: Nét nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Vương quốc Lan Xang ở các thế kỉ XV – XVII là gì?

A. Là vương quốc ham chiến trận nhất khu vực Đông Nam Á.B. Đẩy mạnh giao thương với các nước phương Tây.

C. Chú ý giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng.
D. Chỉ giao thương buôn bán với Ấn Độ và Campuchia.

Câu 13 : Các vua Cam-pu-chia thời kì Ăng-co đã không ngừng mở rộng quyền lực của mình ra bên ngoài do

A. sự ổn định, vững chắc về kinh tế, xã hội.


B. xây dựng được quân đội hùng hậu.

C. quyền lực của vua ngày càng cao.


D. các nước láng giềng nể sợ.

Câu 14: Hoạt động kinh tế chủ yếu của các thành thị trung đại là 

A. thủ công nghiệp.
B. thủ công nghiệp và buôn bán.
C. nông nghiệp và thủ công nghiệp.
D. buôn bán trao đổi hàng hóa.

Câu 15: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng kĩ thuật chế tác công cụ đá của Người tối cổ?

A. Ghè một mặt.

B. Ghè hai mặt.


C. Mài nhẵn.



D. Ghè sắc nhọn.

Câu 16: Khoảng 3000năm trước đây, cư dân Tây Á và Nam Âu là những người đầu tiên biết đúc và sử dụng
A. đồng đỏ.


B. đồng thau.

C. nhôm.



D. đồ sắt.
Câu 17: Nguyên liệu dùng để viết của người Ai Cập cổ đại là gì?

A. Đất sét.


B. Xương thú.

C. Thẻ tre.

D. Vỏ cây papirút.

Câu 18: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện các thành thị trung đại ở Tây Âu?

A. Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hóa.
B. Sự phát triển của sản xuất nông nghiệp trong lãnh địa.

C. Đời sống vật chất của nông nô trong lãnh địa được cải thiện.
D. Nông nô được giải phóng, họ đến thành thị để sản xuất nông nghiệp.

Câu 19: Các cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?
A. Tăng lữ, quý tộc.

B. Nông dân, quý tộc.
C. Thương nhân, quý tộc.

D. Tướng lĩnh quân sự, quý tộc.

Câu 20: Đâu là nhận định đúng về hệ quả tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lí?

A. Chứng minh những lí giải về Trái Đất của giáo hội Kitô là thiếu cơ sở khoa học.

B. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

C. Làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.
D. Tạo nên sự giao lưu giữa các nền văn hóa trên thế giới.

Câu 21: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng kĩ thuật chế tác công cụ đá của Người tinh khôn?

A. Ghè một mặt.

B. Ghè hai mặt.

C. Mài nhẵn.

D. Ghè sắc nhọn.

Câu 22: Cách ngày nay khoảng 4000 năm, nhiều cư dân trên Trái Đất đã biết dùng

A. đồng đỏ.


B. đồng thau.


C. nhôm.

D. đồ sắt.

Câu 23: Người phương Đông cổ đại biết đo thời gian bằng cách nào?

A. Ánh sáng mặt trời.

B. Quan sát bầu trời.

C. Theo dõi mực nước sông.  D. Chuyển động của mặt trời.

Câu 24: Một năm có 365 ngày và 1/4 là cách tính lịch của quốc gia cổ đại nào sau đây?

A. Trung Quốc.

B. Rô-ma.


C. Ai Cập.

D. Hi Lạp.

Câu 25: Ở Trung Quốc, đến thời Đường, cơ quan biên soạn lịch sử của nhà nước được thành lập được gọi là

A. Sử quán.


B. Quốc sử viện.

C. Ngự sử đài.
D. Hàn lâm viện.

Câu 26: Trong nửa thế kỉ trị vì, về kinh tế A-cơ-ba đã thi hành chính sách nào sau đây?

A. Xây dựng chính quyền mạnh.


B. Xây dựng khối hòa hợp dân tộc.



C. Tiến hành đo đạc lại ruộng đất.


D. Khuyến khích sáng tạo văn hóa nghệ thuật.

Câu 27: Vương triều Hồi giáo Đê-li đã truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào những cư dân theo tôn giáo nào?

A. Kitô giáo và Hồi giáo.
B. Phật giáo và Hinđu giáo.
C. Nho giáo và Đạo giáo.

D. Ấn độ giáo và Kitô giáo.

Câu 28: Ngành kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

A. Thủ công nghiệp.

B. Thương nghiệp.
C. Công thương nghiệp.

D. Nông nghiệp.

Câu 29: Trong các quốc gia cổ đại Hy Lạp và Rô-ma, lực lượng nào là lao động chính làm ra nhiều của cải nhất cho xã hội?

A. Chủ nô.


B. Nông dân


C. Nô lệ.

D. Quý tộc.
Câu 30: Thế nào là quốc gia phong kiến dân tộc?

A. Quốc gia lấy nhiều bộ tộc làm nòng cốt.


B. Quốc gia lấy cả dân tộc làm nòng cốt.


C. Quốc gia lấy một bộ tộc đông và phát triển nhất làm nòng cốt.


D. Quốc gia coi trọng nhiều bộ tộc nhưng lấy bộ tộc ít nhất nòng cốt.

Câu 31: Quốc gia nào được thành lập ở vùng trung lưu sông Mê Công vào giữa thế kỉ XIV?

A. Su-ma-tơ-ra.

B. Gia-va.


C. Lan Xang.


D. Mô-giô-pa-hít.

Câu 32: Công trình kiến trúc Phật giáo nào sau đây là của Vương quốc Cam-pu-chia thời phong kiến?

A. Đền tháp Bô-rô-bu-đua.
B. Chùa Vàng.

C. Thạt Luổng.


D. Ăng-co Vát.

Câu 33: Người Lào có chưc viết riêng, được xây dựng một cách sáng tạo trên cơ sở vận dụng

A. chữ Phạn của Ấn Độ.



B. các chữ nét cong của Cam-pu-chia và Mi-an-ma.

C. các chữ nét thẳng của người Khơ-me.

D. chữ viết cổ của người Lào Lùm.

Câu 34: Thế nào là lãnh địa phong kiến?

A. Lãnh địa là khu đất rộng lớn do lãnh chúa chiếm giữ.
B. Lãnh địa là một khu đất rộng lớn bao gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần.
C. Lãnh địa được lãnh chúa giao cho nông nô cày cấy và thu tô thuế.D. Lãnh địa là đất khẩu phần xung quanh pháo đài.

Câu 35: Người sản xuất chính trong các lãnh địa là

A. nông dân.


B. nô lệ.

C. nông nô.


D. thợ thủ công.

Câu 36: Nhà thám hiểm C. Cô-lôm-bô được coi là người phát hiện ra châu lục nào? 

A. Châu Phi.


B. Châu Á.

C. Châu Âu.


D. châu Mĩ.

Câu 37: Đâu là một trong những nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí?

A. Các nhà hàng hải hiểu biết nhiều về đại dương.
B. Nhu cầu về vàng bạc, thị trường ngày một tăng.

C. Người ta đã vẽ được nhiều bản đồ, hải đồ.
D. Kĩ thuật đóng tàu có những tiến bộ mới.

Câu 38: Nhà thám hiểm nào sau đây là người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển?

A. B. Đi-a-xơ.

B. C. Cô-lôm-bô.
C. Ph. Ma-gien-lan.

D. Va-xcô đơ Ga-ma.

Câu 39: Đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông là
A. vua chuyên chế.

B.Thiên tử.

C. Pha-ra-ông.

D. tầng lớp tăng lữ.

Câu 40: Ý không phản ánh đúng đặc điểm điểm nô lệ trong xã hội cổ đại phương Tây là

A. giữ vai trò trọng yếu trong sản xuất.

B. phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của đời sống.
C. hoàn toàn lệ thuộc vào người chủ mua mình.
D. chỉ có một quyền duy nhất – quyền được coi là con người.
Câu 41:Điểm nổi bật nhất của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Tần, Hán là gì?

A. Trong xã hội hình thành hai giai cấp cơ bản là địa chủ và nông dân lĩnh canh.

B. Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành và bước đầu được củng cố.

C. Đây là chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

D. Hai triều đại này đều thực hiện chính sách bành trướng, mở rộng lãnh thổ.

Câu 42: Nét đặc sắc và nổi bật của vương triều Gúp-ta ở Ấn Độ là

A. có 9 đời vua qua 150 nắm quyền.

B.  miền bắc Ấn được thống nhất lại và bước vào thời kì phát triển cao.

C. sự định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.
D. đạo Phật phát triển mạnh dưới thời Gúp-ta.

Câu 43: Đặc điểm nổi bật của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á là

A. mỗi vương quốc đều có phong tục tập quán riêng.

B. mỗi vương quốc đều có nền văn hoá riêng.

C. mỗi vương quốc đều có nguồn gốc riêng.


D. mỗi vương quốc đều lấy dân tộc đa số làm nòng cốt.

Câu 44: Nội dung nào sau đây không minh chứng cho việc phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á 

A. In-đô-nê-xi-a thống nhất và phát triển hùng mạnh dưới vương triều Mô-giô-pa-hít.

B. Người Thái di cư từ thượng nguồn sông Mê Công xuống phía nam lập ra nước Su-khô-thay.

C. Sự hình thành quốc gia Đại Việt, Chăm-pa, Pa-gan ở lưu vực sông I-ra-oa-đi.

D. Sự hình thành vương quốc Chăm-pa ở Trung Bộ Việt Nam, vương quốc Phù Nam ở Hạ lưu sông Mê Công.

Câu 45: Vào thế kỉ XIV, kinh đô của Ấn Độ đã trở thành “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” dưới thời kì vương triều nào sau đây?

A. Gúp-ta (319 – 606).

B. Hác-sa (606 – 647).
C. Hồi giáo Đê-li (1206 – 1526).
D. Mô-gôn (1526 – 1707).
Câu 46: Khi vào lãnh thổ của Rô-ma, người Giéc-man đã có hành động gì?

A. Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc mới của họ.
B. Giữ nguyên tôn giáo nguyên thủy của mình.

C. Giữ nguyên ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ.

D. Quý tộc người Giéc-man phong tước vị cho quý tộc Rô-ma.

Câu 47: Nhà thám hiểm Ma-gien-lan đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng 

A. đường biển.

B. đường sông.

C. đường bộ.

D. đường hàng không.

Câu 48: Những nước nào đi tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá ra những miền đất mới?

A. Italia và Pháp.

B. Bồ Đào Nha và Tây Ba Nha.
C. Bồ Đào Nha và Anh.

D. Tây Ba Nha và Italia.

Câu 49: Năm 1487, B. Đi-a-xơ là hiệp sĩ “Hoàng gia” đã dẫn đầu đoàn thám hiểm và được coi là người đầu tiên tìm ra châu lục nào?

A. Châu Phi.


B. Châu Á.


C. Châu Âu.

D. Châu Mĩ.

Câu 50:Chế độ phong kiến Trung Quốc đạt đến đỉnh cao ở triều đại nào sau đây?

A. Tần (221TCN – 206 TCN).
B. Hán (206 TCN – 220).
C. Đường (618 – 907).

D. Minh (1368 – 1644).

Câu 51: Nội dung nào sau đay không thể hiện vai trò của vương triều Gúp-ta đối với lịch sử Ấn Độ?

A. Thống nhất miền bắc Ấn, làm chủ gần như toàn bộ miền trung Ấn Độ.

B. Tổ chức kháng cự, không cho các tộc người ở Trung Á xâm lấn Ấn Độ.

C. Định hình và phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ.

D. Du nhập văn hóa Hồi giáo, thúc đẩy giao thoa văn hóa Đông – Tây.
Câu 52: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự suy thoái của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á là

A. vẫn duy trì phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu, lỗi thời.
B. sự bùng phát của các cuộc khởi nghĩa nông dân.

C. sự xâm lược của thực dân phương Tây.
D. sự chia rẽ về sắc tộc và tôn giáo của các quốc gia trong khu vực.

Câu 53: Trong các thế kỉ X-XII, quốc gia nào trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á?

A. Cam-pu-chia.

B. Lào.

C. Lan Xang.


D. Thái Lan.

Câu 54: Vì sao những thợ thủ công và thương nhân châu Âu lập ra phường hội và thương hội?
A. Cạnh tranh với lãnh chúa phong kiến.
B. Bảo vệ quyền lợi cho những người cùng ngành nghề.

C.Tạo thêm công việc cho nông nô.
D.Thành lập các hội buôn lớn hơn.

Câu 55: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện các thành thị trung đại ở Tây Âu?

A. Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hóa.

B. Từ thế kỉ XI, ở Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.

C. Đời sống vật chất của nông nô trong lãnh địa được cải thiện.

D. Một số thợ giỏi chỉ làm một nghề thủ công riêng biệt.

Câu 56: Đặc trưng cơ bản nhất chi phối đến sự thống nhất của vương quốc Lào là
A. nội chiến giữa các mường cổ.

B. tác động từ các cuộc chiến tranh với bên ngoài.

C. sự thống nhất các Mường cổ.

D. yêu cầu của sự nghiệp chống ngoại xâm.

II.Phần tự luận (3,0 điểm)

- Vai trò của thành thị trung đại Tây Âu.

- Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.
- Những việc làm của người Giéc-man và tác động từ những việc làm đó
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